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KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 

CƠ SỞ ISP03 - LỚP 7A 
 
 

Học sinh:     Lê Nhã Quân             Mã học sinh:     130140 

Giới tính:      Nam             Ngày sinh:          20/03/2013 

 
 
TT Môn học ĐĐGtx ĐĐGgk2 ĐĐGck2 ĐTBmhk2 ĐTBmhk1 ĐTBcn 

1 Ngữ Văn 8​ 10​ 8.5​ 10 7.3 7.8 8.3 9.4 8.7 
2 Toán 9​ 9​ 9​ 8.5 9 8.5 8.8 9.4 9.0 
3 GDTC Đ​ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 
4 English 8.5​ 8.8​ 6​ 9 9 7.8 8.2 8.4 8.3 
5 GDCD/KNS 9.5​ 10 9.3 8.8 9.2 9.4 9.3 
6 LS&ĐL/Giáo dục địa phương 10​ 10​ 9​ 10 9.3 9 9.4 9.4 9.4 
7 KHTN 10​ 10​ 9​ 10 9.8 9.5 9.7 8.8 9.4 
8 Công nghệ 8.5​ 9.5 9.3 9 9.1 9.1 9.1 
9 Tin học - CN-KT 9​ 9 9 9.5 9.2 9.0 9.1 
10 Âm nhạc Đ​ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 
11 Mỹ thuật Đ​ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 

 
 
Tổng hợp kết quả: 

Kết quả học tập Kết quả rèn luyện 

T T 
 
Danh hiệu:  Học sinh Xuất sắc  

 
 

    TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2026 
 

Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm 

   

 Mai Thị Thu Hiến Trần Thanh Kiều 

 


